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Phân loại đái tháo đường

Diabetologia (2020) 63:2040–2048



Số người ĐTĐ típ 1 các vùng trên thế giới 2025

Diabetes Research and Clinical Practice 225 (2025) 112277 



Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Oct;10(10):741-760.



Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Oct;10(10):741-760.



Các dạng đái tháo đường típ 1

• ĐTĐ típ 1A: Có một hoặc nhiều hơn các kháng thể tự 

miễn tụy

• ĐTĐ típ 1B: Có các đặc điểm lâm sàng của T1DM 

nhưng không phát hiện được kháng thể tự miễn.

• 20% có cả tự miễn dịch và đề kháng insulin: Có thể có kháng 

thể tự miễn dương tính (ĐTĐ1 có béo phì)

• Latent autoimmune diabetes in adults (LADA): (đái tháo 

đường tự miễn tiềm ẩn ở người lớn): kháng thể tự miễn
tiểu đảo (-), BMI thấp



Cơ chế bệnh sinh đái tháo đường típ 1

Đa số ĐTĐ típ 1A: Sự phá hủy các tế bào β: do quá trình 

tự miễn → mất khả năng sản xuất hoàn toàn hoặc 1 phần 

insulin nội sinh

• Phá huỷ tế bào β của tụy do trung gian miễn dịch xảy ra với
tốc độ khác nhau

• Khi khoảng 90% tế bào beta tuyến tụy bị phá hủy, bệnh bắt
đầu có biểu hiện lâm sàng rõ rệt.

Mayer-Davis EJ et al. Pediatr Diabetes. 2018;19 Suppl 27(Suppl 27):7-19
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Diễn tiến tự nhiên của đái tháo đường típ 1



Nhiều yếu tố cùng đóng góp vào sự phát triển
của bệnh đái tháo đường típ 1

• Yếu tố di truyền: bởi nhiều gen, kiểu gen HLA đóng góp 

khoảng 30% đến 50% nguy cơ.

• Yếu tố môi trường: Các tác nhân từ môi trường bên 

ngoài.

Các yếu tố khởi phát (nhiễm trùng, dinh dưỡng, béo phì, 

hoá chất…) chưa được biết rõ. 

• Hệ miễn dịch của cơ thể.

• Tế bào beta: Các tế bào trong tuyến tụy sản xuất insulin.



Nguy cơ đái tháo đường típ 1 nếu trong
gia đình có người thân mắc bệnh

Williams Textbook of Endocrinology 15th 2025

85% bệnh nhân ĐTĐ típ 1 không có người thân mắc ĐTĐ típ 1



Gen làm tăng nguy cơ
bệnh đái tháo đường típ 1

Curr Opin Genet Dev. 2018 Jun;50:7-16



Genetic risk score



Genetic risk score

Diabetologia. 2023 Sep;66(9):1589-1600



Các yếu tố môi trường liên quan đến ĐTĐ típ 1

Lancet. 2016 Jun 4;387(10035):2340–2348



Front Immunol. 2021 Oct 1;12:737964

Các yếu tố môi trường liên quan đến ĐTĐ típ 1



Bệnh sinh tự miễn của đái tháo đường típ 1

. A. Khởi Phát và Kích Hoạt Tế Bào T

◼ khởi đầu bởi sự trình diện các peptide từ tế bào beta bởi các
tế bào trình diện kháng nguyên (APCs)

◼ APCs mang những kháng nguyên tự thân → đến hạch bạch 
huyết trong tụy. → tương tác với tế bào lympho T CD4+ tự 
phản ứng 

B. Tấn Công Trực Tiếp Tế Bào Beta

tế bào T CD8+ đã được kích hoạt → tiểu đảo tụy → phá hủy tế 
bào beta biểu hiện các kháng nguyên tự thân gây miễn dịch trên
các phân tử bề mặt phức hợp hòa hợp mô chính lớp I (MHC class 
I) 

C. Khuếch Đại Phản Ứng Viêm

gồm đại thực bào, tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK cells), và bạch cầu
trung tính → viêm gây tổn thương them

D. Khiếm Khuyết của Tế Bào T Điều Hòa

người mắc đái tháo đường típ 1, chức năng của Treg bị suy giảm, 
khiến chúng không thể ức chế hiệu quả quá trình tự miễn→ tấn
công vào tế bào beta diễn ra mạnh mẽ và không kiểm soát.

E. Sản Xuất Kháng Thể Tự Miễn

Đo được trong máu→ dấu ấn chẩn đoán

Lancet. 2018 June 16; 391(10138): 2449–2462



Tiến triển của đái tháo đường típ 1
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Tiến triển của đái tháo đường típ 1



Các giai đoạn bệnh đái tháo đường típ 1

Diabetes & Metabolism 51 (2025) 101603



Kháng thể tự miễn trong đái tháo đường

● ICA: islet cell antibodies

● IAA: Autoantibodies to insulin: 

kháng thể kháng insulin

● ZnT8A: zinc transporter 8

● IA -2A: tyrosine phosphatase-

like protein IA-2

● GAD: glutamic acid 

decarboxylase



Kháng thể tự miễn trong đái tháo đường

Endocrine Reviews, 2021, Vol. 42, No. 5, 584–604



DiMeglio LA et al  Lancet. 2018 June 16; 391(10138): 2449–2462

Xác suất phát triển bệnh đái tháo đường ở trẻ em theo số
lượng kháng thể



Nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường

Diabetes Obes Metab. 2025 Aug;27 Suppl 6(Suppl 6):3-14



Sự xuất hiện kháng thể và nguy cơ bị ĐTĐ típ 1

Endocrine Reviews, 2021, Vol. 42, No. 5, 584–604



Tần suất xuất hiện các tự kháng thể

Diabetologia. 2025 Sep;68(9):1859-1878



Tầm soát ĐTĐ típ 1 giai đoạn tiền lâm sàng

Diabetes & Metabolism 51 (2025) 101603



Tầm soát ĐTĐ típ 1 giai đoạn tiền lâm sàng

Diabetes & Metabolism 51 (2025) 101603



Xin chân thành cám ơn !
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